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Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề








 Họ và tên học sinh: ………………………………

Lớp:………………………….

I. Phần trắc nghiệm: 
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu trong các câu sau:
Câu 1 : Giá trị của chữ số 9 trong số 79 605 là:

A. 900
     B. 9000         
C. 90000               D. 90          


Câu 2 : Tìm x, biết:
 x + 21609 : 3 = 17068; Giá trị của x là:
A. 29 595

B. 52 824 

C.9 865                   D. 24 271



Câu 3 :  Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là:
A. 99999

B. 99998

C. 88888            
D. 86420
Câu 4:  
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 thế kỉ và 25 năm = ………năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 45                       B. 20          
      C. 125             
D.  100

Câu 5: Trung bình cộng của 5 số tự nhiên liên tiếp là 125. Số ở giữa 5 số đó là
A. 125                       B. 1125        
      C. 120            
D.  130
Câu 6: Số gồm 5 nghìn, 12 trăm, 3 chục và 5 đơn vị viết là:

A. 6235                      B. 51235          
      C. 5425             
D.  51425
II. Phần vận dụng và tự luận:
Câu 1:  Đặt tính rồi tính:

	a. 64 476 + 13 954
..............................

..............................

..............................

.............................. ..............................
	b. 58 163 - 4782
..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
	c. 4 708 x 8
..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
	d. 9876 : 6
..............................

..............................

..............................

..............................

..............................


Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 4 tấn 85kg = …………kg                                                5 phút 10 giây = ……….giây
  12kg 5dag =………….g                                                   1 ngày rưỡi = …………giờ  

Câu 3:  Tính giá trị của biểu thức :

	a, (30 – a) : 2;  với a = 4

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
	b, 45 105 – a : 5,   với a = 9240
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………


Câu 4: Hai thửa ruộng thu hoạch được 1 tấn 6 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài giải
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Câu 5: Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.
Bài giải
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Họ và tên giáo viên coi

..............................................................

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm
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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Học sinh khoanh vào mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	A
	A


II. Phần tự luận ( 7 điểm)      

Câu 1: (2 điểm ) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Câu 2: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm.

Câu 3: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm.
Câu 4: (2 điểm)

	Đổi: 1tấn 6 tạ thóc = 1600 kg thóc ,  3 tạ thóc = 300 kg thóc
	0,25 điểm

	Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:

(1600 – 300) : 2 = 650 (kg)
	0,75 điểm

	Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là: 

1600 – 650 =950(kg)
	0,75điểm

	Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất: 650 kg thóc.

                                   Thửa ruộng thứ hai : 950 kg thóc.
	0,25 điểm


Câu 5: ( 1 điểm) 

	                                5 lần thừa số thứ nhất là:           
	0,25 điểm

	                                       860 – 645 = 215                  
	0,25 điểm

	Thừa số thứ nhất là:
	0,25 điểm

	215 : 5 = 43
Đáp số: 43
	0,25 điểm





Điểm
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